I. [bookmark: _Toc78787212]Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo)
[bookmark: _Toc78787213][bookmark: _Hlk80978295]38. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
[bookmark: _Toc78787214]Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây: 
[bookmark: _Toc83760001][bookmark: _Toc162249142][bookmark: _Toc162355554][bookmark: _Toc162429533][bookmark: _Toc193874876][bookmark: _Toc193875198][bookmark: _Toc193875784]Thống kê tình hình nhập học của người học năm thứ nhất
(từ năm 2019 đến 2024)  
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào CTĐT
(người)
	Số lượng trúng tuyển
	Tỷ lệ cạnh tranh
(%)
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	2019-2020
(K27)
	
	47
	
	47
	
	
	0

	2020-2021
(K28)
	
	37
	
	37
	
	
	0

	2021-2022
(K29)
	
	6
	
	6
	
	
	0

	2022-2023
(K30)
	
	14
	
	14
	
	
	0

	2023-2024
(K31)
	
	4
	
	4
	
	
	0

	2024-2025
(K32)
	
	11
	
	11
	
	
	0


[bookmark: _Toc78787266]39. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy. 
[bookmark: _Toc78787267]Đơn vị: người 
	[bookmark: _Toc78787268]Các tiêu chí
	[bookmark: _Toc78787272]2020-2021
	[bookmark: _Toc78787274]2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	[bookmark: _Toc78787275]1. Nghiên cứu sinh
	8
	4
	2
	2
	2

	[bookmark: _Toc78787281]2. Học viên cao học
(tính cả 2 khóa đang theo học trong từng năm học)
	84
	43
	21
	18
	28
(13 HV K30)



	HV
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	2019-2020
(K27)
	47
	47
	
	
	
	

	2020-2021
(K28)
	
	37
	37
	1
	
	

	2021-2022
(K29)
	
	
	6
	6
	
	

	2022-2023
(K30)
	
	
	
	14
	14
	13

	2023-2024
(K31)
	
	
	
	
	4
	4

	2024-2025
(K32)
	
	
	
	
	
	11

	Tổng
	
	84
	43
	21
	18
	28




